PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

Tuần 21

PHIẾU SỐ 1

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 81: KHI CON TU HÚ

Tố Hữu

	Hoạt động1: Đọc tài liệu và thực hiện yêu cầu

Tìm hiểu bài Khi con tu hú

? Nêu những nét cơ bản về tg Tố Hữu ?

? Nêu xuất xứ bài thơ ?


? Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

? Theo em có thể chia văn bản làm mấy phần? 

-HS đọc đoạn bài thơ và trả lời câu  hỏi sgk/20
HS nhận xét nội dung nghệ thuật của văn bản

[image: image1.jpg]2.5U' DUNG NANG LUQNG TIET KIEM, HIEU QUA
2.1.Lido can sif dung tiét kiém nang lugng

— Viéc sw dung
dién vuot qud mirc

Em hdy quan sat Hinh 2.2 va tra l6i cac cdu hoi sau.
can thiét c6 thé gay
tac déng nhir thé nao

dén viéc khai théc tai Q

nguyén thién nhién Khai théc than \ / Khai thac ddu mé
dé san xudt dién?

Bun nau béng cdi

— St dung chdt

dét d@é san xudt va [ = s :
dun ndu gay anh ; »:‘I
huong nhw thé ndo -

den méi  truong Nha may nhiét dien Bun ndu bang than

song? Hinh 2.2. S4n xudt va st dung nng luigng

Viée khai théc tai nguyén thién nhién dé san xuit ning lugng gop phin giy ra
nhidu téc hai nhu: can kit tai nguyén thién nhién; 6 nhiém moéi truong séng; san
sinh khi thai CO,, g6p phan lam bién dbi khi hau gy 1ii Iut, han han;...Chiing ta can
sir dung tiét kiém nang lugng dé gidm chi phi, bao vé tai nguyén thién nhién déng
thi gop phan bao vé mbi trudng, bio vé sire khoé cho gia dinh va cho cong dong.

2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
Vi sao nhitng viéc lam trong Hinh 2.3 lai gdy lang phi dién nang?

Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng

Lam cdch nao dé tiét kiém nang heong dién trong gia dinh?

Mot s6 bién phép tiét kiém ning lugng dién trong gia dinh:

— Chi sir dung dién khi cn thiét; tht cac db ding dién khi khong st dung;

— Diéu chinh hoat dong ciia d6 ding & mirc vira di ding;

— Thay thé cac db ding dién thong thudng bing cic d dung tiét kiém dién;

— Tan dyng gi6, anh sang ty nhién va ning luong mat troi aé giam bét viée sir
dung céc b dung dién.




	I/ - Tìm hiểu chung :

1. Tác giả: 

- Tố Hữu , tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành (1920 – 2002), quê ở Thừa Thiên Huế là lá cờ đầu của thơ ca CM và kháng chiến.

- Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (năm 1996).

- Các tác phẩm chính: Các tập thơ: Từ ấy (1937 – 1946); Việt Bắc (1946 – 1954); Gió lộng (1955 – 1961); Ra trận (1962 – 1971); Máu và hoa (1972 – 1977); Một tiếng đờn (1979 – 1992); Trường ca “Theo chân Bác
2. Tác phẩm:

 - HCST:  Bài thơ “Khi con tu hú” được sáng tác vào tháng 7 – 1939 trong nhà lao Thừa Phủ khi tác giả mới bị bắt giam ở đây.
- Thể thơ: Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát 
-  Bố cục:  2 đoạn
II. Tìm hiểu chi tiết văn bản :
Bức tranh mùa hè

- Âm thanh: Tiếng chim tu hú, tiếng ve ran
- Màu sắc, hương vị :  lúa chín, bầu trời cao rộng……
- Những sản vật: lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần, bắp  rây vàng hạt

->  Bức tranh mùa hè rộn rã âm thanh, rực rỡ sắc màu, sự sống đang sinh sôi, nảy nở, đầy đặn, ngọt ngào.

- Tâm hồn nồng nàn tình yêu cuộc sống, nhạy cảm, tinh tế và tha thiết yêu cuộc đời tự do.

2. Tâm trạng của người tù:

- Cảm nhận cuộc sống bằng sức mạnh tâm hồn, bằng tấm lòng

- Từ cảm thán, động từ mạnh

-> Bộc lộ tâm trạng ngột ngạt, uất hận, trạng thái căng thẳng cao độ.

> Khao khát cuộc sống tự do mãnh liệt 

*Tác động của tiếng chim tu hú :
- Ở câu đầu : Tiếng chim tu hú kêu gợi lên cảnh tượng trời đất bao la tưng bừng cuộc sống vào hè .

- Câu kết : Tiếng chim ấy khiến cho người chiến sĩ bị giam cảm thấy hết sức đau khổ và bực bội .

=> Cả  hai là lời gọi tha thiết của tự do với nhân vật trữ tình . 

III. Tổng kết:

- Cảnh và tình là một chỉnh thể, cả hai rất truyền cảm .

- Lục bát : Mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt … giọng điệu tự nhiên, cảnh khi tươi sáng khoáng đạt, lại khi u uất phù hợp với cảm xúc của tác giả .

* Ghi nhớ:  SGK

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

Hs học thuộc bài thơ
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.




PHIẾU SỐ 2

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 82: THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP ( CÁCH LÀM )

	Hs đọc đoạn trích a,b sgk/24,25 và trả lời câu hỏi trang 25

Hs làm bài tập 1,2 sgk/26
	I. Giới thiệu một phương pháp (cách làm):

1. Tìm hiểu 2 văn bản SGK trang 24, 25.

 - Nguyên vật liệu.

 - Cách làm.

 - Yêu cầu thành phẩm.

 -> Làm theo một trình tự.

- Lời văn ngắn gọn, chuẩn xác.

*GHI NHỚ: SGK/26

II. Luyện tập :

BT1:

 Bài làm gồm có 3 phần:

a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về trò chơi.

b. Thân bài: Số người chơi.

   - Dụng cụ chơi.

   - Luật chơi.

   - Phạm luâït.

   - Yêu cầu đối với trò chơi.

Cách chơi ( luật chơi), thế nào thì thắng, thua, phạm luật.

c. Kết bài: Cảm nghĩ về trò chơi.

BT2. Cách đặt vấn đề.
Cách đọc :

+ 1. Cách đọc truyền thống (phương pháp đọc từ)

+ 2. Cách đọc nhanh (phương pháp đọc ý)

- các số liệu trong bài có ý nghĩa : cung cấp số liệu cho người đọc thấy được lợi ích của việc đọc nhanh.



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Hs học ghi nhớ và hoàn thành các bài tập
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.

Hs tự làm ở nhà.


PHIẾU SỐ 3

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 83: TỨC CẢNH PÁC BÓ

Hồ Chí Minh

	Hoạt động1: Đọc tài liệu và thực hiện yêu cầu

Tìm hiểu bài Tức cảnh Pác Bó

? Nêu những nét cơ bản về tg HCM
? Nêu xuất xứ bài thơ ?


? Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

? Theo em có thể chia văn bản làm mấy phần? 

-

HS đọc đoạn bài thơ và trả lời câu  hỏi sgk/29
HS nhận xét nội dung nghệ thuật của văn bản


	I/. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả:  HCM (1890 – 1969)

2.Tác phẩm
* Đọc văn bản.

* Từ khó

* Thể thơ : Thất ngôn tứ tuyệt 

II. Tìm hiểu bài thơ . 

Câu 1

Sáng ra bờ suối tối vào hang 

- Nơi Bác ở : hang 

- Nơi làm việc : bờ suối 

 Nghệ thuật : dùng phép đối , nhịp thơ 4/3 

+ Đối thời gian : sáng – tối 

+ Đối hành động : Ra – vào 

-> Diễn tả hoạt động đều đặn , nhịp nhàng của con người . Diễn tả quan hệ gắn bó hoà hợp giữa con người với thiên nhiên Pác Bó 

> Đây là cuộc sống khó khăn gian khổ nhưng thể hiện tinh thần làm chủ hoàn cảnh , sống lạc quan 

Câu 2 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng 

Bữa ăn đơn sơ giản dị nhưng lúc nào cũng dư dật, thoải mái, chan chứa tình cảm

- Cháo ngô và măng rừng là những thứ luôn sẵn có trong bữa ăn hàng ngày của Bác ở Pác Bó 

> Giọng thơ hài hước , hóm hỉnh thể hiện trạng thái tinh thần vui tươi , say mê với cuộc sống cách mạng , hoà hợp với thiên nhiên , vượt qua khó khăn thiếu thốn . 

Câu 3. 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng 

-Công việc : dịch sử Đảng -> Là công việc rất quan trọng 

- Dùng phép đối :

+ Đối ý : điều kiện làm việc tạm bợ / nội dung công việc quan trong trang nghiêm 

+ Đối thanh : bằng ( chông chênh) /  trắc (dịch lịch sử ) 

=> Câu thơ khắc hoạ sinh động hình ảnh người chiến sĩ cách mạng mang tầm vóc lớn lao của thời đại > Đó là con người luôn làm chủ hoàn cảnh với tư thế ung dung tự tại .

Câu 4.

  Cuộc đời cách mạng thật là sang 

- Câu thơ kết thúc bất ngờ -> Thể hiện sự lạc quan , tin tưởng sự nghiệp cách mạng Người theo đuổi . 

iII.Tổng kết

 - NT: Bài thơ tứ tuyệt.

+ Giọng vui đùa, hóm hỉnh

- ND:   ( Ghi nhớ)

* Ghi nhớ : SGK tr 30

IV . Luyện tập

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Hs học thuộc bài thơ
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.




PHIẾU SỐ 4

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 84: CÂU CẦU KHIẾN

	Hs đọc đoạn trích vd a,b phần 1 và 2 trả lời các câu hỏi sgk/30,31

Hs đọc ghi nhớ sgk/31

Hs làm bài tập 1,2,3,4,5 sgk/31,32,33
	I/ Đặc điểm hình thức và chức năng

1/ Ví dụ1 :

- Thôi đừng lo lắng ( khuyên bảo, động viên. 

- Cứ về đi ( yêu cầu và nhắc nhở.

-  Đi thôi con ( yêu cầu và nhắc nhở.

* Đặc điểm hình thức: Có những từ cầu khiến: đừng đi, thôi; dấu chấm kết thúc.

2/ Ví dụ 2:

- Mở cửa. a ( dùng để trả lời câu hỏi.

- Mở cửa! b ( đề nghị, ra lệnh, yêu cầu.

( Câu cầu khiến phát âm với giọng được nhấn mạnh hơn

3/ Ghi nhớ:

- Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào … hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo …

- Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm.

II/  Luyện tập

1/ Bài tập 1:

a. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương.
- Đặc điểm hình thức: hãy
- Vắng chủ ngữ (dựa vào văn bản ta biết chủ ngữ là Lang Liêu).

- Thêm chủ ngữ: Con
( Ý nghĩa không thay đổi, nhưng tính chất yêu cầu nhẹ nhàng hơn.

b. Ông giáo hút trước đi.
- Đặc điểm hình thức: đi
- Chủ ngữ: ông giáo (ngôi thứ hai – số ít).

- Bớt chủ ngữ: Hút trước đi.

( Ý nghĩa không thay đổi, nhưng yêu cầu mang tính chất ra lệnh, có vẻ kém lịch sự hơn.

c. Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không.
- Đặc điểm hình thức: đừng
- Chủ ngữ: chúng ta (ngôi thứ nhất – số nhiều).

- Thay đổi chủ ngữ: các anh
( Ý nghĩa thay đổi, chúng ta bao gồm cả người nói và người nghe, các anh chỉ có người nghe.

2/ Bài tập 2:

a. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.

( Vắng chủ ngữ, từ ngữ cầu khiến: đi.

b. Các em đừng khóc.
( Chủ ngữ: các em, ngôi thứ hai – số nhiều; từ ngữ cầu khiến: đừng.
c. Đưa tay cho tôi mau!, Cầm lấy tay tôi này!

( Vắng chủ ngữ, không có từ ngữ cầu khiến, chỉ có ngữ điệu cầu khiến (được biểu thị về mặt hình thức bằng dấu chấm than).

3/ Bài tập 3:

- Giống nhau: đều là câu cầu khiến, có từ ngữ cầu khiến: hãy.
- Khác nhau:

+ Câu a: vắng chủ ngữ, có cả từ ngữ cầu khiến và ngữ điệu cầu khiến, ý nghĩa mang tính chất ra lệnh.

+ Câu b: có chủ ngữ thầy em (ngôi thứ hai – số ít), ý nghĩa có tính chất khích lệ, động viên.

4/ Bài tập 4:

- Nguyện vọng của Dế Choắt: muốn nhờ Dế Mèn đào cho một cái ngách phòng thân.

- Suy nghĩ của Dế Choắt: luôn tự coi mình là đàn em của Dế Mèn.

- Cách đặt vấn đề nhờ vả: khiêm nhường, kín đáo, mang tính chất thăm dò thái độ Dế Mèn.

- Nội dung cầu khiến được diễn đạt bằng một câu nghi vấn: … hay là anh đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh …
( Cách diễn đạt này phù hợp với vị thế của Dế Choắt và khiến cho Dế Mèn dễ tiếp nhận hơn.

5/ Bài tập 5:

- Đi đi con! Chỉ yêu cầu người con thực hiện hành động đi.

- Đi thôi con. Yêu cầu cả người mẹ và người con cùng thực hiện hành động đi.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Hs học ghi nhớ và hoàn thành các bài tập
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.

Hs tự làm ở nhà.


